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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 38/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng 

và thân nhân người có công với cách mạng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tỏ chức chinh quyền địãphirơng ngày 19 thảng 6 năm 20ỉ5; 
Cãỉỉ cứ Luật sửa âồit bể sung một s.ể điều của Luật Tồ chức Chính phủ và 

Luật Tồ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ì ỉ năm 20 ì 9; 
Cân cứ Luật Ban hành văn bàn qưy phạm pháp hfật ngày 22 tháng 6 nãm 20 ỉ 5; 
Căn cứ Luật sửã đoi, bổ sung mật sô điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp ỉuật ngày 18 ĩháng 6 nãm 2020; 
Côn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng ố năm 20 ỉ 5; 
Căn cứ Pháp ỉệnh Ưu đãi người cố cổng với cách mạng ngày 9 thảng ỉ 2 

năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 2Ỉ tháng 12 năm 20Ỉ6 của 

Chinh phù quy định chì tiểt thi hành một sổ ẩìểu của Luậỉ ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định sâ 34/20Ị6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20Ỉ6 của 

Chính phủ quy định chỉ tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành ầuật Ban hành 
ván bản quy phạm pháp hiật; 

Cãn cú Nghị định số Ỉ54/2Ỡ20/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cùa 
Chính phủ sửa đồi; bể sung một số điểu của Nghị định số 34/20ỈỐ/NĐ-CP ngày 
Ỉ4 tháng 5 ỉĩãm 20ỉ 6 của Chỉnh phủ quy định chi tiệt một sô điêu và biện pháp 
thỉ hành Lítật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định ẵắ J3Ị/202Ỉ/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 rtãm 202ỉ của 
Chính phù quy định chi tiêt và biện pháp thì hành Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mọng; 
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Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 202 ỉ của 
Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chê độ ưu đãi người có 
công với cách mạng; 

Căn cử Nghị định sổ 55/2023/NĐ-CP ngày 2Ị tháng 7 năm 2023 củã 
Chính phủ sửa đôi, bo sung một sổ điều của Nghị định số 75/202 ỉ/NĐ-CP ngày 
24 tháng 7 năm 202ì của Chỉnh phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và 
các chể độ ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định sổ 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 ỉĩăm 2024 của 
Chính phỉ) sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định sô 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điếu và biện pháp 
thỉ hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp ỉuật đã được sửa đôi, bồ sung 
một sổ điều theo Nghị định sẻ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 77/2024/NĐ-CP ngày Oỉ tháng 7 nấm 2024 của 
Chính phủ quy định Sủa đổi bổ sung một số điểu cùa Nghị định sô 75/2021/NĐ-
CP ngày 24 tháng 7 nõm 202ỉ của Chỉnh phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ 
câp và các chê độ tra đãi nguờì cỏ công vớfẵ cách mạng đã đươc sửa đổi, bổ 
sung một số điều ĩheo Nghị định sổ 55/2023/NĐ-CP rìgày 2ỉ tháng 7 năm 2023 
của Chính phù; 

Căn cứ Nghị định sổ 84/2024/NĐ-CP ngày ỉ 0 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phù vể thí điếm phân câp quăn ỉỷ nhà nước một sô lĩnh vục cho chính 
quyền Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình số 7605/TTr-UBND ngày 27 thảng ỉ ỉ năm 2024 của ùy ban 
nhân dân Thành phô vê việc xây dụng Nghị quyết của Hộỉ đồng nhân dân Thành 
phô quy định chính sách đặc thù ho ĩvợ người có công với cách mạng và thân 
nhân người có công với cách mạng trên địa bàn Thành pho Hồ Chí Minh; Báo 
cáo thâm tra sổ ỉ288/BC-HĐND- VHXH ĩĩgàỵ 07 tháng ỉ2 năm 2024 của Ban Văn 
hóa - Xô hội Hội đỏng nhản dân Thành pho; ỷ kiên ctìơ các đại biểu Hôỉ đồng 
nhân dân Thành phổ tại kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

ĐiÈu 1, Phạm vi điều chĩnh và đối tirọ'ng áp dụng 

1. Phạm vi điểu chình 

Quỵ định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và 
thản nhân người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Nguùi có công với cách mạng và thân nhốn người có công với cách mạng 
theo quy định tại Phảp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đãng ký 
thường trú trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh. 
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b) Các cơ quan, tổ chửc vả cá nhân có líẻn quan đến việc thực hiậtĩ 
Nghị quyểt này. ' 

Điều 2. Hỗ trợ ngirỏ'1 CQ công vói cách mạng và thần nhân ogười có 
cồng vóí cách mạng có hoàn cảnh khó khăn 

L Đốỉ tuợng 

a) Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 8 l°/ũ trở lên có hoàn cảnh khó khãn; 

b) Bệnh binh có tỷ lệ tẻn thương cơ thể tù' 81% trờ lên có hoãn cảnh khó khăn; 

e) Thân nhân hường trợ cấp tuẩt hai liệt sĩ có hoàn cảnh khó khãn; 

d| Thân nhân [iệt sĩ hưỞTEg trợ cấp tuất nuôi dưỡng có hoãn cảtìh khó khăn; 

đ) Người có công giúp đơ cách mạng đang hường trợ cẩp nuôi dưỡng có 
hoàn cảnh khó khăn; 

e) Người hoạt động khảng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương 
cơ thể từ 8 i% Í1"Ở lêrì co hoàn cảnh khó khãuf 

g) Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiên bị nhiễm chất độc 
hóa học mà bản thân người con đẻ bị nhiễm chất độc hỏa học cỏ tỷ lệ tôn thương 
cơ thể từ 81% trở lên có hoàn cảnh khó khăn, 

2. Mửc hỗ trợ 
Hỗ trợ mức trợ cấp thường xuyên hằng tháng bằng ĩ>5 lần mức chuẩn trợ 

cẩp ưu đãi người có công vớì cách mạng theo qưy định tại Nghị địnli sô 
77/2Q24/NĐ-CP ngày 01 thặng 1 năm 2024 của Chính phử sửa đổi, bô sung một 
số điều của Nghị định sỗ 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các ché độ ưu đãi người có công 
với cách mạng đã được sửa dổi, bổ sung một 30 điều thôo Nghị định sô 
55/2023/NĐ-CP ngày 21 thảng 7 nồm 2023 của Chính phủ. " 

3, Nguyên tắc hỗ trợ 
Các đối tượng cỏ hoàn cảnh khó khăn là đổ ỉ tượng nỄu tại khoản 1 Điều 2 

Nghị quyểt này thuộc một trong các trường hợp sau: người thuộc diện hộ nghèo, 
hộ cận nghèo theo quy định về chưẩiì hộ nghèo, chuẩn, hộ cận nghèo của Thảiih 
phố Hồ Chí Minh; người sống đon thân/neo đơn (là người cỏ chồng, vợf con, người 
trực tiêp chãm sóc vả nuôi dương đâ tủ1 vong) hoặc sống độc thân (không chông, 
vợ, cỏ giấy xác nhận tình trạng hôn rứiân theo quy đỉnh Luật Hộ tịch) hiện sông 
một mình hoặc sống vỏi nguửi thân (mà người thân được xác định mức thu 
nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiêu của Thảnh phô quy định); nguủi 
mắc các bênh hiểm ĩighèo theo Danh mục quy định tại Nghị định sô 
134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 20] ố của Chính phủ, Điêu 5 Nghị định 
sổ 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ vầ các văn bản 
có liên quan {có giấy chứng tihận bị thương hoặc cỏ biẻn bản giám định thương 
tật hoặc tóm tãt bệnh án cửa. bệnh viện tuyên huyện hoặc tnmg tâm y tê huyện 
hoặc tưong đương trô lên); người đang nuôi dưỡng người khuyết tật. 
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Điều 3. Hỗ trợ chì phí cấp bù chênh lệch cho người có công vói cách mạng 
và thân nhân người có công vói cách mạng có nhu cầu trang bị phmmg tiện 
trọ* giúp, dung cụ chỉnh hình 

L Đối tượng 
a) Người hoạt độrig cách mạng trước ngày 01 tháng 01 nãm 1945; 
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháĩig Tám năm ĩ 945; 
c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 
d) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân đân; 
đ) Anh hùng Lao động tvong thời kỳ kháng chiến; 
e) Thương binh„ bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước 

ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; 
g) Bệnh bỉnh; 
h) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 
ì) Người hoạt động cách mạng, khảng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế bị địch bắt tù, đảy; 
k) Người có công giúp đờ cảch mạng thuộc trường hợp người được tặng 

hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chưcng "Tổ quỗc ghì công" 
hoặc Băng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945; 

1) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 
m) Con dẻ bị dị dạng, đị tật cỏ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học 

có tỷ ỉệ tổn thưong cơ thể từ 61% trở lên, 
2. Tên phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (theo Nghị định số 

75/202 ỉ/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 202 ỉ của Chính phủ quy định mức hường 
trợ câp, phụ cáp và các chê độ mỉ đãi người có công với cách mạng) 

STT Tên sản phẩm/nhóm sân phẩm Niên hạn cấp 

Mức hỗ trợ tối 
da từ ngân sách 

Thànli phố 
(ĐVT: đồng) 

1 Tay giả tháo khóp vai 03 năm 39.326.000 

2 Tay giả trên khuỷu 03 năm 35.922.400 

3 Tay giả dưới khuỷu 03 năm 35.385.600 

4 Chán tháo khớp hông 03 nấm 64.729.200 

5 Chân giả trẽn gối 02 nãm 39.892,000 

6 Nhóm chân giả tháo khớp gổi 03 năm 45.517.600 
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7 Chân giả dưới gối có bao da đùi 02 năm 24.218.400 

8 Chân giả dưới gốí có dây đeo số 8 02 năm 23.942.000 

9 Chân giả tháo khớp cổ chân 03 nãm 10.800.800 

10 Nhóm nẹp ụ ngồi - Đai hông 03 nãm 1S.S90.000 

11 Nẹp đùi 03 năm 16.990.000 

12 Nẹp cẳng chân 03 nãm 21.741.200 

13 Nhóm máng nhựa chân và tay 05 năm 4.930.000 

14 Giầy chỉnh hình 01 năm 1.304.000 

15 Dép chỉnh hình 01 năm ĩ,142.000 

16 Áo chỉnh hỉnh 05 năm 1,731,600 

17 Xe lắc tay 04 năm 4.558.000 

18 Xe lăn tay 04 nãm 15,716.000 

19 Nạng cho người bị cứng khớp gôi 01 nãm 757.600 

20 Máy trợ thính 01 năm 21.600.000 

21 Rãng giả 05 năm 5.162.400 

22 Hàm già 05 năm 7.155.200 

23 Vật phẩm phụ: 

Người được cấp chân giả 01 năm 1.046.800 

Người được cấp tay gỉ ả 01 năm 141,200 

Người được cấp nạng 01 nãm 908.000 

Người được lắp mắt giả 01 năm 361.600 

Người được cấp áo chỉnh hình 01 năm 556.000 
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24 Bảo trì phương tiện đối với trường 

họp được cấp tiền mua xe lãn, xe lắc 
01 năm 8.047.000 

25 Kính râm và gậy đò đường 01 năm 939.900 

26 Đồ dùng phục vụ sinh hoạt 01 năm 1.977.600 

3, Mức hỗ trợ 

HỒ trợ chênh lệch giữa mức giá thực tế của các phương tiện trợ giúp vả dung 
cụ chỉnh hình quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này tại các cơ sở chỉnh 
hình, phục hôi chức năng được thẩm định, phê duyệt qua đấu thầu với mức hỗ 
tiếự mưa phương tiện trợ giúp, đụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục 
hôì chức năng cân thiêt, vật phâm phụ và vật dụng khác được quy định tại Phụ lục 
V ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 
của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cẩp và các chế độ ưu đãi người 
có công với cách mạng cho đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị 
quyết này. 

4, Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này có nhu cầu 
được cấp mới, cấp lại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình thì được hỗ trợ 
một lân theo niên hạn và được hỗ trợ theo quy định tại khoân 3 Điều 3 Nghị quyết này. 

b) Trường hợp mua sắm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hinh nằm ngoài 
danh mục hoặc vượt mức hồ trợ tối đa quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 
nảy thì đối tượng tự chi trả phản vượt mức hoặc tụ1 chi trả cho sản phâm nằm ngoài 
danh mục. 

ĐiẾu 4, HỖ trợ quả tặng cho Iigiròi có công vói cách mạng và thân nhân 
liệt sĩ tỉêu biểu khi tham gía hội nghị biểu duong nguửi có công vói cách mạng 
tiêu biêu toàn qnôc; chương trình họp mặt ngiròi có công tiêu biểu nhân dịp 
kỷ niêm ngày Thirơng binh - Liệt sĩ và chuxmg trình về nguồn do Thành ủy, 
Hôi đông nhân dân, úy ban nhân dân, úy ban Mặt trận Tẻ quốc Việt Nam 
Thành phố tổ chức 

1. Đối tượng: người có công VỚI cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu 
tham gia hội nghị biểu dượng người có công vói cảch mạng tiêu biểu toàn quốc; 
chương trình họp mặt người có công tiêu biểu nhân dịp kỳ niệm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ vả chương trình về nguồn do Thành ủy, Hội đồnạ 
nhân dân, Uy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành pho 
tô chức và mời tham dự. 

2. Mức hỗ trợ tỉền mặt: 3.000.000 đồng/ngưòd/Iần tham dự. 
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Điều 5, Nguồn kinh phí thực hiện 

Nệân sádì Thành phổ vả ngân sách quận, huyện, thành phố Thủ Dức thea 
phần ỊGắp cùa Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 6, TỔ chút í hực hiện 

1. Giao ủy bím nhân dân Thành phô tồ chức trián 'khai thực hiện Nghị quyết 
này theọ đúng quy định cua pháp luật. 

'% Thường trực Hội đồrtg nhân dân Thành phổ. các Ban, các Tổ đại bieu và 
đại biểu Hộ ỉ đồne, nhân dân Thảnh phố giám sát việc thực hiện Nehị quyệt này, 

3, ĐÈ nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thinh phố phối hợp 
giảm sát việc to chức triên khai, thực hiện. 

Blặp 7: Hiệu lực thi hành 

[, Nghị quyet nảy có hiệu lực từ ngày ũ l tháng 0 í năm 2025. 

2. N^hị quyết nặv thay thể Nghị quyết 30 126/20 ló/NQ-HĐND ngáy 09 
thảng 12 năm 2016 vê chế độ hô trợ đỗi với người có công với cách mạng và 
thân nhẫn trên địa bồn Thành phổ Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nHầh dân Thành phố Hồ Chi Minh Khóa X 
Kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày ] Ị thảng ] 2 năm 2024ếịfc 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


